HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA 7

BÀI 7: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA
Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

Em hãy đọc sách giáo khoa Địa lí 7 trang 20, quan sát hình 51. (trang 16) và thực hiện các yêu cầu sau:
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1. Xác định vị trí môi trường nhiệt đới gió mùa
..............................................................................................................................................
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2.Quan sát lược đồ 7.1 và 7.2, nhận xét hướng gió thổi vào mùa hạ và mùa đông ở các khu vực Nam Á và Đông Nam Á. 

	Lược đồ 7.1 – Gió mùa mùa hạ
	 Lược đồ 7.2 – Gió mùa mùa đông


a. Hướng gió thổi mùa hạ:



















b. Hướng gió thổi mùa đông:


















c. Tại sao lượng mưa lại có sự chênh lệch rất lớn giữa mùa hạ và mùa đông? 












































3. Quan sát các biểu đồ bên dưới, nêu nhận xét nhiệt độ và lượng mưa trong năm.
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Hinh 7.3 - Biéu do nhiét ¢ va lugng mua Hinh 7.4 - Biéu d6 nhiét do va luong mua
cuia Ha Noi ciia Mum-bai (An Dg)




a. Hà Nội:
- Nhiệt độ cao nhất, thấp nhất:




















- Lượng mưa cao nhất, thấp nhất:



















b. Mum – bai:

- Nhiệt độ cao nhất, thấp nhất: 




















- Lượng mưa cao nhất, thấp nhất: 




















c. Diễn biến nhiệt độ của Hà Nội có gì khác ở Mum – bai?

4. Quan sát hình, nhận xét sự thay đổi cảnh sắc thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới gió mùa

Mùa mưa:
























Mùa khô:



































TỔNG KẾT NỘI DUNG (Ghi bài)
I. KHÍ HẬU:
a. Vị trí: Môi trường nhiệt đới gió mùa phân bố chủ yếu ở Nam Á và Đông Nam Á.
b. Khí hậu: 

- Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió.

+ Mùa hạ: Gió từ biển => đất liền, có mưa lớn.

+ Mùa hạ: Gió từ đất liền => biển, thời tiết khô và lạnh.

- Thời tiết diễn biến thất thường, dễ gây hạn hán hay lụt lội.
II. CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÁC CỦA MÔI TRƯỜNG:
- Môi trường nhiệt đới gió mùa là môi trường đa dạng và phong phú của đới nóng.
- Gió mùa có ảnh hưởng lớn tới cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống con người.
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa thích hợp trồng nhiều loại cây lương thực (lúa nước) và cây công nghiệp.

-Là khu vực tập trung đông dân của thế giới.
Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Dựa vào nội dung kiến thức ở hoạt động 1, em hãy hoàn thành các bài tập sau:

1- Nhận biết
Vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa:


















Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa:
2- Hiểu
Tại sao lại có sự thay đổi hướng gió vào mùa đông và mùa hạ ở Nam Á và Đông Nam Á? 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3- Vận dụng
Nêu những sự thất thường trong thời tiết của môi trường nhiệt đới gió mùa ở Việt Nam.

BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ 

TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG

Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

1. Dựa vào hình dưới đây, em hãy tìm những nơi tập trung đông dân của đới nóng 
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2. Dựa vào kiến thức đã học, cho biết tại sao ở đới nóng lại tập trung đông dân?
3. Quan sát hình 10.1, nhận xét các đối tượng từ năm 1975 => 1990 có xu hướng gì?

d. Gia tăng dân số tự nhiên:



















e. Sản lượng lương thực:



















f. Bình quân lương thực theo đầu người:

















=> Mối quan hệ giữa dân số và bình quân lương thực theo đầu người: 

Tỉ lệ (thuận hay nghịch) …………… với nhau.
4. Quan sát bảng số liệu, nhận xét về tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á.
	Năm
	Dân số ( triệu người)
	Diện tích rừng (triệu ha)

	1980

1990
	360

442
	240,2

208,6


Sau 10 năm (từ 1980 đến 1990):
- Dân số:












- Diện tích rừng:











=> Mối quan hệ giữa dân số và diện tích rừng: Tỉ lệ …………….(thuận hay nghịch)



TỔNG KẾT NỘI DUNG (Ghi bài)

I. DÂN SỐ:

- Đới nóng tập trung gần 50% dân số thế giới.

- Ở đới nóng, dân số tập trung đông ở khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Tây Phi và Đông Nam Braxin.
- Dân số tăng nhanh dẫn đến bùng nổ dân số.


II. SỨC ÉP CỦA DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG:

     Dân số tăng có tác động tiêu cực tới tài nguyên và môi trường.

=>Để giảm sức ép đến tài nguyên và môi trường, cần giảm tỉ lệ tăng dân số, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân.
Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Dựa vào nội dung kiến thức ở hoạt động 1, em hãy hoàn thành các bài tập sau:

1- Nhận biết
 Dân số ở đới nóng đông, tăng nhanh gây ra những vấn đề gì cho xã hội?

Nêu một vài dẫn chứng để thấy rõ sự khai thác rừng quá mức sẽ có tác động xấu tới môi trường.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2- Vận dụng
Nêu những vấn đề do đông dân gây ra ở nơi bạn sinh sống (Thành phố Hồ Chí Minh)

